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Kỳ họp thứ 5

ĐOÀN THƯ KÝ KỲ HỌP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2004

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XI

(Để có cơ sở báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XI, Đoàn thư ký kỳ họp chuẩn bị bản Đề cương này để các vị đại biểu tham khảo)

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XI diễn ra từ ngày 11/5/2004 đến ngày 15/6/2004. Trọng tâm của kỳ họp này là xây dựng pháp luật. Ngoài việc xem xét, thông qua và cho ý kiến về các luật, Quốc hội đã xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác. 

Sau đây là kết quả chủ yếu của kỳ họp này: 

A - VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Trên cơ sở báo cáo của Chính phủ, báo cáo của các cơ quan hữu quan và ý kiến của đại biểu, Quốc hội đã đánh giá bổ sung tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2003 và việc triển khai thực hiện trong những tháng đầu năm 2004 như sau: 
Quốc hội tán thành đánh giá bổ sung tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2003, đánh giá tình hình những tháng đầu năm 2004 được trình bày trong báo cáo của Chính phủ và nhận thấy: Năm 2003 và những tháng đầu năm 2004, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn cả ở trong nước và ngoài nước, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành sát sao, năng động của Chính phủ, sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân cả nước, của các cấp, các ngành, nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng khá. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết của Quốc hội; cơ cấu kinh tế tiếp tục có bước chuyển dịch tích cực; sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu tăng cao; huy động vốn đầu tư toàn xã hội cho đầu tư phát triển và thu ngân sách nhà nước đạt khá. Hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao được đẩy mạnh; tổ chức thành công Đại hội thể thao Đông Nam á lần thứ 22 (SEA Games 22) và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam á lần thứ 2 (Para ASEAN Games 2). Một số lĩnh vực xã hội tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội còn bộc lộ nhiều yếu kém. Sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chất lượng tăng trưởng chưa cao, thiếu tính bền vững. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế mặc dù có tiến bộ, nhưng trong từng ngành, từng vùng hiệu quả còn thấp, sức cạnh tranh kém, thiếu quy hoạch tổng thể, đồng bộ, gắn kết chưa tốt quy hoạch ngành và vùng lãnh thổ; nhiều lĩnh vực đầu tư còn dàn trải, tự phát. Đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước còn thất thoát lớn, nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản cao. Việc sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước còn chậm, hiệu quả thấp. Giá cả một số mặt hàng thiết yếu, nhất là những mặt hàng nhập khẩu tăng cao tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh trong nước và đời sống nhân dân. Quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo và y tế còn nhiều bất cập. Tình hình an ninh, trật tự, khiếu nại, tố cáo có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp. Tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền chưa được đẩy lùi. Tai nạn giao thông gia tăng. Vấn đề tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn còn nhức nhối.

2. Để khắc phục những yếu kém trong thời gian qua, Quốc hội đã thảo luận và lưu ý Chính phủ, các cơ quan hữu quan, cùng với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả những những giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ năm 2004, triển khai thực hiện tốt các giải pháp sau đây:

- Tiếp tục ổn định cân đối kinh tế vĩ mô để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tập trung đẩy mạnh phát triển nông, lâm, ngư nghiệp và kinh tế nông thôn. Khẩn trương khôi phục chăn nuôi gia cầm và phòng ngừa dịch bệnh gia cầm tái phát. Triển khai có hiệu quả kế hoạch phòng, chống lụt bão. Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ trên cơ sở khai thác mọi nguồn lực trong và ngoài nước, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh.

Khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về giá. Có biện pháp kiềm chế những tác động bất lợi của giá cả đến sản xuất và đời sống, bảo đảm ổn định giá cả, nhất là các mặt hàng thiết yếu như vật tư nông nghiệp, xăng dầu, sắt thép, thuốc chữa bệnh...Có giải pháp để kiểm soát lạm phát ở mức thích hợp. Hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu và quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước. Chấm dứt tình trạng đầu tư không đúng quy hoạch, kế hoạch. Chống thất thoát, lãng phí và nâng cao hiệu quả đầu tư. Đánh giá, phân tích sâu sắc, cụ thể cơ cấu nợ vốn xây dựng cơ bản để xác định nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục; làm rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương trong việc xử lý nợ xây dựng cơ bản. Khẩn trương ban hành Pháp lệnh đấu thầu, bảo đảm bình đẳng, công khai, cạnh tranh lành mạnh trong đấu thầu. Đánh giá  hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia để đề xuất với Quốc hội xem xét, điều chỉnh thích hợp.

Kiên quyết sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo đúng kế hoạch, gắn với trách nhiệm của cơ quan chủ quản và người đứng đầu doanh nghiệp; mở rộng diện và lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước cần cổ phần hóa, gồm cả các doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn; gắn việc cổ phần hoá với phát triển thị trường vốn. Đẩy nhanh quá trình xóa bỏ độc quyền kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tiếp tục có cơ chế, chính sách trợ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bãi bỏ các loại phí, lệ phí bất hợp lý đang áp dụng đối với các doanh nghiệp để góp phần giảm giá thành sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của nền kinh tế.

- Tiến hành tổng kết, đánh giá đúng thực trạng chất lượng giáo dục, đào tạo để làm rõ những mặt được, chưa được và có giải pháp khắc phục những yếu kém. Phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng bồi dưỡng nhân tài phục vụ nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu lao động có trình độ cao. Chấn chỉnh công tác quản lý xuất khẩu lao động. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm. Triển khai thực hiện đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công.

Phát triển và hoàn thiện hệ thống khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt ở vùng miền núi, dân tộc, vùng khó khăn. Đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về dược, đầu tư phát triển công nghiệp dược để sản xuất thuốc chữa bệnh, từng bước đáp ứng nhu cầu trong nước. Nâng cao y đức của đội ngũ cán bộ quản lý, thầy thuốc, nhân viên y tế.
Kiên quyết lập lại trật tự kỷ cương, trật tự an toàn giao thông. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy lùi, hạn chế tình trạng gia tăng tai nạn giao thông; xử lý nghiêm, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông. 

- Tiếp tục rà soát, loại bỏ những quy định, thủ tục hành chính không phù hợp. Thực hiện tốt quy chế “một cửa” khi giải quyết công việc liên quan đến người dân. Nâng cao trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước; xử lý nghiêm minh những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Phát huy những kết quả đạt được trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009, nhanh chóng ổn định về tổ chức, kiện toàn bộ máy các cấp chính quyền địa phương. Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. 

- Các ngành, các cấp và các địa phương thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, đề cao trách nhiệm, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động nắm chắc tình hình, có chương trình hành động cụ thể, tập trung chỉ đạo ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hoạt động chống phá, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với đất nước ta, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng vừa mang tính cấp bách, vừa thường xuyên lâu dài. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhân dân và tuyên truyền đối ngoại. Kiên quyết xử lý nghiêm những phần tử phản động, lôi kéo, kích động, gây rối trật tự xã hội.

Quốc hội giao Chính phủ và các cơ quan hữu quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và báo cáo kết quả thực hiện với Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2004. Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và việc giải quyết kiến nghị của cử tri, phát huy và thực hiện tốt quyền chất vấn của đại biểu giữa hai kỳ họp Quốc hội; đẩy mạnh thực hiện các nội dung đã được giao trong Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2004. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội.

B. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

Phát huy kết quả về công tác xây dựng pháp luật đã đạt được trong năm 2003, Quốc hội tiếp tục phấn đấu, không ngừng cải tiến quy trình và cách thức làm luật nhằm nâng cao cả về số lượng và chất lượng các dự án luật được thông qua. Tại kỳ họp này Quốc hội đã thảo luật và thông qua các dự án luật, cho ý kiến về một số dự án luật như sau:

I. Về các dự án luật và Bộ luật đã được thông qua:

1. Bộ luật Tố tụng dân sự

Bộ luật Tố tụng dân sự được Quốc hội thông qua gồm 9 phần, 36 Chương với 418 điều.

- Phần thứ nhất gồm 11 chương với 160 điều quy định về những vấn đề chung trong tố tụng dân sự như: phạm vi điều chỉnh, nhiệm vụ và hiệu lực của Bộ luật tố tụng dân sự; những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; thẩm quyền của Tòa án, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng; thành phần giải quyết vụ việc dân sự; người tham gia tố tụng; vấn đề chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự; các biện pháp khẩn cấp tạm thời; án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng khác; việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng; vấn đề thời hạn tố tụng.

- Phần thứ hai gồm 3 chương với 81 điều quy định về thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm như: khởi kiện và thụ lý vụ án; hoà giải và việc chuẩn bị xét xử vụ án dân sự; về phiên toà sơ thẩm, bao gồm các quy định về phiên toà, thủ tục bắt đầu, thủ tục hỏi, tranh luận, nghị án và tuyên án.

- Phần thứ ba gồm 3 chương với 40 điều quy định về thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm như: tính chất của xét xử phúc thẩm; kháng cáo, kháng nghị đối với bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm; chuẩn bị xét xử phúc thẩm, thủ tục xét xử phúc thẩm.

- Phần thứ tư gồm 2 chương với 29 điều quy định về thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật như: thủ  tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

- Phần thứ năm gồm 6 chương với 31 điều quy định về thủ tục giải quyết việc dân sự như: những vấn đề về thủ tục giải quyết việc dân sự; thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, giải quyết yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú, giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích, tuyên bố một người đã chết.

- Phần thứ sáu gồm 4 chương với 33 điều quy định thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài như: quy định chung về thủ tục công nhận và cho thi hành; xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành; thủ tục xét đơn yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam; thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài nước ngoài.

- Phần thứ bảy gồm 2 chương với 9 điều quy định về việc thi hành bản án, quyết định của Toà án như: các quy định chung về thi hành bản án, quyết định của Toà án; thủ tục thi hành bản án, quyết định của Toà án.

- Phần thứ tám gồm 2 chương với 21 điều quy định việc xử lý đối với các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự và khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự.
- Phần thứ chín gồm 3 chương với 14 điều quy định thẩm quyền và thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và tương trợ tư pháp trong tố tụng dân sự.

2- Luật Giao thông đường thủy nội địa

Luật giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua gồm 9 chương với 103 điều có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2005. Cùng với Bộ luật hàng hải, Luật giao thông đường bộ, việc ban hành Luật giao thông đường thủy nội địa góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về giao thông của nước ta.

Chương I: Những quy định chung về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc hoạt động giao thông đường thủy nội địa; chính sách phát triển giao thông đường thủy nội địa; các hành vi bị cấm …

Chương II: Quy hoạch, xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa quy định về kết cấu hạ tầng, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng; các loại công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy; quản lý, bảo vệ, bảo trì hạ tầng giao thông đường thủy …

Chương III: Phương tiện thủy nội địa quy định về điều kiện hoạt động; đăng ký; đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện, nhập khẩu phương tiện.
Chương IV: Thuyền viên và người lái phương tiện quy định về chức danh và tiêu chuẩn chức danh thuyền viên; bằng, chứng chỉ chuyên môn; đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ; dự thi nâng hạng bằng; đảm nhiệm chức năng máy trưởng, thuyền trưởng …

Chương V: Quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện quy định về quyền ưu tiên của phương tiện; việc vượt, tránh nhau trong giao thông đường thủy nội địa; neo đậu phương tiện;… về tín hiệu của phương tiện; tín hiệu điều động; âm hiệu thông báo, đèn hiệu, tín hiệu trên đoàn lai kéo, đoàn lai áp mạn, đoàn lai đẩy; tín hiệu phương tiện đối với từng trường hợp cụ thể trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa …

Chương VI: Hoạt động của cảng, bến thủy nội địa, cảng vụ và hoa tiêu đường thủy nội địa quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa; cảng vụ và nhiệm vụ, quyền hạn của cảng vụ; hoa tiêu, nhiệm vụ, quyền hạn của hoa tiêu; trách nhiệm của thuyền trưởng khi thuê hoa tiêu …

Chương VII: Vận tải đường thủy nội địa quy định về hoạt động vận tải đường thủy nội địa; vận tải hành khách, vận chuyển hàng hóa; quyền, nghĩa vụ của người kinh doanh, của hành khách; vận tải hàng hóa, hành lý ký gửi, bao gửi; hợp đồng vận tải; giao nhận hàng hóa; bảo hiểm…

Chương VIII: Quản lý nhà nước về giao thông đường thủy nội địa quy định về trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thanh tra giao thông trong việc quản lý giao thông đường thủy nội địa;

Chương IX: Điều khoản thi hành
3- Luật Thanh tra

Luật thanh tra được Quốc hội thông qua gồm 5 chương và 70 điều, có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 10 năm 2004. 

Chương I: Những quy định chung về phạm vi điều chỉnh; phạm vi, mục đích thanh tra; nguyên tắc thanh tra; trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, thủ trưởng cơ quan thanh tra, trưởng Đoàn thanh tra, thanh tra viên, của đối tượng thanh tra; các cơ quan thanh tra nhà nước, Ban thanh tra nhân dân...; 

Chương II: Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra nhà nước, bao gồm các quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra nhà nước theo cấp hành chính (gồm thanh tra Chính phủ, thanh tra tỉnh, thanh tra huyện); các cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực (thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ; thanh tra sở).

Chương III: Hoạt động thanh tra, bao gồm các quy định về hình thức thanh tra, thẩm quyền phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra, quyết định việc thanh tra; thẩm quyền, căn cứ ra quyết định thanh tra, thời hạn thanh tra; nội dung quyết định thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, của người ra quyết định thanh tra; về báo cáo kết quả thanh tra; kết luận thanh tra và việc xem xét, xử lý kết luận thanh tra đối với hoạt động thanh tra hành chính, hoạt động thanh tra chuyên ngành;… quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo về thanh tra; về hồ sơ thanh tra và trách nhiệm của cơ quan điều tra khi nhận được hồ sơ do cơ quan thanh tra chuyển đến. 

Chương IV: Thanh tra nhân dân, quy định về Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, bao gồm các quy định về tổ chức, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; về trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân, của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc ở xã, phường, thị trấn; về thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước…

Chương V: Điều khoản thi hành.

4- Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được Quốc hội thông qua gồm 5 chương với 60 điều, có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2005. Nội dung của Luật bao gồm: 

Chương I: Những quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; thực hiện quyền của trẻ em; không phân biệt đối xử với trẻ em; các hành vi bị cấm; quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em …

Chương II: Các quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em quy định về quyền được khai sinh, quốc tịch; quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng; được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự; được chăm sóc sức khỏe, được học tập, phát triển năng khiếu, tiếp cận thông tin… và các bổn phận của trẻ em như yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy cô… 

Chương III: Trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em quy định về trách nhiệm của gia đình, nhà nước và xã hội trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ tính mạng, thân thể, danh dự, nhân phẩm của trẻ em, bảo đảm cho trẻ em được sống với cha mẹ, được học tập, vui chơi, giải trí, tiếp cận thông tin …
Chương IV: Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt quy định trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; chính sách của Nhà nước đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hình thức trợ giúp; thành lập cơ sở trợ giúp; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở trợ giúp; …

Chương V: Điều khoản thi hành

5- Luật phá sản

Luật phá sản được Quốc hội thông qua gồm 9 chương với 95 điều, có hiệu lực từ 15 tháng 10 năm 2004. Đây là lần sửa đổi toàn diện Luật phá sản doanh nghiệp năm 1993. 

Chương I: Những quy định chung về phạm vi, đối tượng áp dụng; doanh nghiệp hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản; thủ tục phá sản, thẩm quyền của Toà án; nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ quản lý, thanh lý tài sản, Tổ trưởng tổ quản lý, thanh lý tài sản; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản; 

Chương II: Nộp đơn và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, quy định về nộp và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; nghĩa vụ nộp đơn; nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp đơn; việc thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản; phí phá sản và tạm ứng phá sản; hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản;…

Chương III: Nghĩa vụ về tài sản, bao gồm các quy định việc xử lý các khoản nợ; hoàn trả tài sản cho Nhà nước và thứ tự phân chia tài sản;…

Chương IV: Các biện pháp bảo toàn tài sản, bao gồm các quy định về giao dịch bị coi là vô hiệu, quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch vô hiệu, đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực; văn bản yêu cầu đình chỉ thực hiện hợp đồng; thanh toán, bồi thường thiệt hại khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện; … kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản; lập danh sách chủ nợ, lập danh sách người mắc nợ; đăng ký giao dịch bảo đảm; việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; đình chỉ thi hành án dân sự hoặc giải quyết vụ án liên quan đến doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản; nghĩa vụ của ngân hàng nơi doanh nghiệp, hợp tác xã có tài khoản; nghĩa vụ của nhân viên và người lao động; 

Chương V: Hội nghị chủ nợ, bao gồm các quy định về triệu tập, nội dung hội nghị, hoãn hội nghị chủ nợ; quyền, nghĩa vụ tham gia của Hội nghị chủ nợ…; 

Chương VI: Thủ tục phục hồi, thủ tục thanh lý quy định về điều kiện, nội dung phương án phục hồi; giám sát thực hiện phương án phục hồi; thời hạn thực hiện; đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh …; quyết định mở thủ tục thanh lý; nội dung quyết định; hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình thanh lý, khiếu nại, kháng nghị quyết định mở thủ tục thanh lý; 

Chương VII: Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản quy định về quyết định tuyên bố doanh nghiêp, hợp tác xã phá sản, nội dung quyết định, thông báo quyết định, khiếu nại, kháng nghị và giải quyết khiếu nại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản …; 

Chương VIII: quy định về hiệu lực thi hành của văn bản và trách nhiệm hướng dẫn thi hành Luật.

6. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo

Luật khiếu nại, tố cáo được Quốc hội khoá X thông qua năm 1998 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1999. Tuy nhiên, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn có những hạn chế nhất định. Để góp phần khắc phục những hạn chế này, Quốc hội đã sửa đổi 8 điều, bỏ 1 điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998. Cụ thể là: 

- Bỏ quy định Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Bỏ quy định giao cho Thanh tra Nhà nước các cấp giải quyết khiếu nại khi được Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước uỷ quyền;

- Quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng của mình có vi phạm pháp luật theo yêu cầu hoặc kiến nghị của Tổng thanh tra;

- Giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì hoặc tham gia giải quyết khiếu nại có liên quan đến nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;

- Quy định Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan quản lý nhà nước; 

- Quy định bắt buộc người giải quyết khiếu nại lần đầu phải gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại;

- Quy định người khiếu nại nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thì khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng

Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua năm 1997 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 1998, qua gần 6 năm thực hiện đã thúc đẩy sự phát triển của các tổ chức tín dụng, góp phần phát triển thị trường tài chính của nước ta. Tuy nhiên trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường vốn, một số quy định của Luật cần phải được sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ những bất cập và mở ra hướng phát triển mới. 

Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi 20 điều và bãi bỏ 8 điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 1997, cụ thể như quy định thành lập các ngân hàng chính sách hoạt động không vì mục đích lợi nhuận; các loại hình tổ chức tín dụng, bao gồm tổ chức tín dụng được thành lập theo pháp luật Việt Nam, chi nhánh ngân hàng nư​ớc ngoài và văn phòng đại diện tại Việt Nam của các tổ chức tín dụng n​ước ngoài; việc các tổ chức tín dụng n​ước ngoài góp vốn, mua cổ phần của các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam; việc tổ chức tín dụng đ​ược phép thành lập công ty trực thuộc có t​ư cách pháp nhân để quản lý, khai thác, phát mại tài sản trong quá trình xử lý tài sản; Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đư​ợc tham gia Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân trung ​ương; Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng có nhiệm vụ thực hiện kiểm toán nội bộ nhằm đánh giá chính xác hoạt động kinh doanh và thực trạng tài chính của tổ chức tín dụng; Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng này không đư​ợc phép là Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng khác, trừ trư​ờng hợp tổ chức đó là công ty của tổ chức tín dụng; Ngân hàng đ​ược nhận tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác; tổ chức tín dụng có quyền xem xét, quyết định cho vay trên cơ sở có bảo đảm hoặc không có bảo đảm bằng tài sản cầm cố, thế chấp của khách hàng vay, bảo lãnh của bên thứ ba; xem xét, quyết định việc cho vay có bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay; trách nhiệm và quyền kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng; chiết khấu th​ương phiếu và các giấy tờ có giá khác cho nhau, cho khách hàng; mức bảo lãnh, chiết khấu th​ương phiếu và các giấy tờ có giá khác, mức cho thuê tài chính; tổ chức tín dụng n​ước ngoài đ​ược phép hoạt động tại Việt Nam dư​ới hình thức tổ chức tín dụng 100% vốn n​ước ngoài; việc tổ chức tín dụng phải lựa chọn một tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nư​ớc để kiểm toán các hoạt động của mình.

8. Về Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

Quy chế Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành năm 1993, quá trình thực hiện đến nay đã bộc lộ nhiều tồn tại, nhiều quy định còn chung chung, mang tính nguyên tắc; thiếu trình tự, thủ tục, chế độ làm việc cụ thể; thiếu quy định về lề lối, phương thức làm việc, chế độ trách nhiệm… là những bảo đảm cần thiết cho hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Vì vậy, Quốc hội thông qua Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 

Quy chế gồm 5 chương, 61 điều cụ thể hoá các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và phương thức, trình tự, cơ chế thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đó, bảo đảm sự phù hợp với các quy định của Hiến pháp, các luật tổ chức bộ máy nhà nước và các văn bản pháp luật khác. Cụ thể như: quy định chung về vị trí, vai trò, nhiệm kỳ, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc tổ chức và hoạt động, mối quan hệ công tác trong nội bộ Uỷ ban thường vụ Quốc hội v.v…; những nội dung hoạt động cụ thể của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; tổ chức và tiến hành phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội; mối quan hệ công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội với Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cáo, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bộ máy giúp việc và kinh phí hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 

9. Về Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội

Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và Quy chế hoạt động của các Uỷ ban của Quốc hội được ban hành năm 1993, qua quá trình thực hiện đã phát huy tác dụng tích cực, góp phần vào việc củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban. Tuy nhiên, với việc Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 và ban hành nhiều đạo luật mới, trong đó có nhiều quy định liên quan đến nội dung hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban. Do đó, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung hai Quy chế trên cho phù hợp. 

Quốc hội đã ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội theo hướng quy định chung trong một văn bản về hoạt động của Hội đồng dân tộc và hoạt động của các Uỷ ban mà không tách ra thành hai văn bản như trước đây. Quy chế gồm 4 chương, 44 điều quy định vị trí, vai trò, nhiệm kỳ, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc tổ chức và hoạt động, phương thức hoạt động v.v…; tổ chức và hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, bao gồm các quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động; về hoạt động thẩm tra, hoạt động giám sát; các hoạt động khắc của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội về trách nhiệm và mối quan hệ công tác; bộ máy giúp việc và kinh phí hoạt động.

II- Các dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến

Thực hiện chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2004, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XI, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về 6 dự án Luật gồm:

- Luật điện lực;

- Luật cạnh tranh;

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ và phát triển rừng;

- Luật an ninh quốc gia.

Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ tổng hợp, tiếp tục chỉnh lý Dự án để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6.

C - MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG KHÁC

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Đây cũng là năm đầu tiên Quốc hội thực hiện Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát theo những quy trình, thủ tục của Luật giám sát của Quốc hội, là cơ sở để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động giám sát, góp phần đưa các đạo luật và nghị quyết được Quốc hội thông qua thực sự đi vào cuộc sống. 

1- Xem xét các báo cáo:

- Xem xét, phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2002;

- Xem xét, thông qua Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2005;

- Phê chuẩn Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong Vịnh Bắc Bộ;

- Xem xét báo cáo tổng kết công tác chỉ đạo và kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009;

- Xem xét các báo cáo công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Nghe Tổng Thanh tra Nhà nước báo báo về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân từ khi Luật khiếu nại, tố cáo có hiệu lực đến hết quý I/2004. Thông qua Nghị quyết về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với ông Lê Huy Ngọ.

2- Về giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc  hội

Theo báo cáo của Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tại kỳ họp này, cử tri cả nước đã gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan nhà nước hữu quan 1602 ý kiến, kiến nghị. Nhìn chung, nhân dân và cử tri đã bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu của đất nước đã đạt được trong thời gian vừa qua, kinh tế tiếp tục phát triển ở mức khá cao, các vấn đề bức xúc của xã hội từng bước được giải quyết, cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đạt kết quả tốt … Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cả nước còn băn khoăn, lo lắng về những vấn đề như về quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; giá cả một số mặt hàng tăng cao; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại; vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; sự yếu kém trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế; cải cách hành chính, thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo chưa có chuyển biến rõ rệt … 

Tại kỳ họp này, có 220 chất vấn của 01 Đoàn đại biểu Quốc hội và 105 đại biểu Quốc hội ở 48 đoàn đại biểu Quốc hội gửi tới Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình kinh tế- xã hội của đất nước, ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội quyết định 7 vị Bộ trưởng trả lời chất vấn tại Hội trường trong các ngày từ 9.6.2004 đến ngày 12.6.2004:

1. Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Võ Hồng Phúc.

2. Bộ trưởng Bộ giao thông- vận tải Đào Đình Bình.

3. Bộ trưởng Bộ tài nguyên- môi trường Mái Ái Trực.

4. Bộ trưởng Bộ văn hoá thông tin Phạm Quang Nghị.

5. Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Nguyễn Minh Hiển.

6. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban thể dục thể thao Nguyễn Danh Thái.

7. Bộ trưởng Bộ y tế Trần Thị Trung Chiến.

Sau khi các Bộ trưởng báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã báo cáo giải trình thêm một số vấn đề quan trọng trong việc quản lý, điều hành kinh tế-xã hội của đất nước thuộc trách nhiệm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đi sâu vào một số vấn đề nổi cộm mà đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước quan tâm.

Các vị Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao không được phân công trả lời chất vấn trực tiếp tại Hội trường cũng đã có văn bản trả lời chất vấn gửi đến Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội có câu hỏi chất vấn.
Quốc hội hoan nghênh việc nghiêm túc nghiên cứu, trả lời các chất vấn tại kỳ họp này, đồng thời yêu cầu những người đã trả lời chất vấn cần có biện pháp cụ thể nhằm khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm, nâng cao trách nhiệm, thực hiện những điều đã hứa trước Quốc hội, trước nhân dân để có sự chuyển biến rõ rệt, báo cáo với Quốc hội và cử tri tại kỳ họp sau.

*

*
*

Trên đây là một số kết quả chủ yếu của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XI, Đoàn thư ký kỳ họp chuẩn bị Đề cương này để gửi đến các vị đại biểu Quốc hội tham khảo khi tiếp xúc cử tri.
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